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I. TRẮC NGHIỆM .

1. Theo em, hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?


A. Chỉ làm những việc mà mình thích.


B. Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập.


C. Tránh tham gia các việc làm không liên quan đến mình.


D. Gió chiều nào theo chiều ấy.

2. Sống liêm khiết là: 

A. sống trong sạch, không hám danh, hám lợi.


B. sống tiết kiệm, không xa hoa lãng phí.


C. sống dân dã, không cầu kì, kiểu cách.


D. sống khiêm nhường, từ tốn, lịch sự.

3. Hành vi dưới đây là thể hiện tính không liêm khiết:


A. Luôn mong làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình.                                          


B. Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt được kết quả cao trong công việc.


C. Suy nghĩ, cân nhắc kĩ lưỡng khi quyết định một việc gì.


D. Sử dụng tài sản chung vào mục đích riêng của cá nhân.

4. Hành vi sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác:


A. Cười đùa ầm ĩ khi đi dự đám tang.


B. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều khó khăn.


C. Bật nhạc to khi đã về khuya.


D. Bắt nạt người yếu hơn mình.

5. Đã 23 h đêm, Hòa vẫn bật nhạc to. Bác Trung chạy sang bảo:


- Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ.


Theo em, Hòa sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây ?


A. Coi như không nghe thấy điều gì, vẫn tiếp tục nghe nhạc to như trước.


B. Vẫn tiếp tục nghe nhạc to như trước và nói mong bác thông cảm.


C. Xin lỗi bác và vặn nhỏ âm lượng đĩa nhạc.


D. Nói với bác cho cháu nghe thêm một lát nữa rồi sẽ tắt.

6. Phương án dưới đây nêu rõ mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật:


A. Pháp luật phải tuân theo kỉ luật.                   B. Kỉ luật phải tuân thep pháp luật.


C. Pháp luật, kỉ luật không có quan hệ gì.         D. Pháp luật, kỉ luật là một.

7. Hành vi dưới đây là hành vi vi phạm pháp luật:


A. Không làm bài tập về nhà.                       B. Đi xe vượt đèn đỏ.


C. Vi phạm nội qui trường, lớp.                   D. Làm việc riêng trong giờ học.

8. Em đồng tình với ý kiến:


A. Pháp luật chỉ cần thiết đối với người không có tính kỉ luật.


B. Nội qui của nhà trường cũng có thể coi là pháp luật vì mọi người đều phải tuân theo.


C. Pháp luật và kỉ luật giúp cho mỗi cá nhân phát triển theo một định hướng chung.


D. Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong là pháp luật vì Đội là một tổ chức có phạm vi toàn quốc.

9. Cộng đồng dân cư là:


A. Toàn thể những người sống trong một quốc gia.


B. Những người sống gần nhà nhau, cùng chung lợi ích tập thể.


C. Những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính.


D. Tập hợp những người cùng lao động, sản xuất không phân biệt nơi ở.

10. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư góp phần:


A. Giúp cho mỗi cá nhân phát triển theo một định hướng chung.


B. Bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.


C. Phòng chống thiên tai lũ lụt.


D. Làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

11. Bà Mùi hay tìm hiểu đời sống riêng của những người trong khu phố rồi thêm thắt.  tình tiết cho câu chuyện thêm “giật gân” sau đó đem kể ở mọi nơi với mọi người. 

Nhận xét đúng về việc làm của bà Mùi ?


A. Bà Mùi rất quan tâm đến mọi người nơi sinh sống.


B. Bà Mùi có năng khiếu sáng tạo trong việc kể chuyện.


C. Đấy là việc riêng của bà Mùi, nếu không gây hậu quả lớn thì không sao.


D. Việc làm của bà Mùi là xâm phạm đời sống riêng của người khác.

12. Biểu hiện sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:


A. Trẻ em tụ tập quán xá, la cà ngoài đường.


B. Trồng cây ở đường làng ngõ xóm.


C. Nghe và tuyên truyền các tin đồn nhảm.


D. Trong gia đình nhất định phải sinh con trai.

13. Việc làm dưới đây thể hiện sự thiếu tự giác trong học tập và lao động:


A. Làm thêm bài tập ngoài sách giáo khoa.


B. Tự giúp bố mẹ công việc nhà.


C. Chỉ học bài khi nào bố mẹ giục.


D. Tìm đọc thêm các tác phẩm văn học.

14. Em tán thành với ý kiến dưới đây về vấn đề lao động tự giác và sáng tạo:


A. Học sinh còn nhỏ không cần phải rèn luyện tính lao động tự giác và sáng tạo.


B. Sự sáng tạo trong lao động chỉ khiến con người vất vả và mất thời gian.


C. Trong lao động chỉ cần đến sự tự giác mà không cần đến sự sáng tạo.


D. Lao động tự giác và sáng tạo giúp nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

15. Hành vi sau đây thể hiện trách nhiệm với ông bà, cha mẹ:


A. Nói dối ông bà để đi chơi.


B. Không quan tâm tới ông bà.


C. Chăm sóc ông bà, cha mẹ khi ốm đau.


D. Cãi lại lời ông bà, cha mẹ.

16. Hoa hẹn Lan và Thúy sáng chủ nhật đi hiệu sách để mua đồ dùng học tập. Đột nhiên, sáng chủ nhật đó mẹ của Hoa bị ốm nặng, Hoa cần ở nhà để chăm sóc mẹ. 


Nếu em là Hoa, em sẽ chọn cách xử sự nào dưới đây ?


A. Vẫn cứ đi cùng các bạn đến hiệu sách vì đã hẹn với các bạn đó rồi.


B. Ở nhà chăm sóc mẹ, mai gặp lại các bạn sẽ nói lí do với các bạn sau.


C. Thông báo với các bạn, trước giờ hẹn, để dịp khác sẽ đi hiệu sách. 


D. Thông báo với các bạn, sau giờ hẹn, để dịp khác sẽ đi hiệu sách.
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II. TỰ LUẬN 
Câu 1: Thế nào là tôn trọng người khác? Hãy kể một số hành vi, việc làm thể hiện tôn trọng người khác?
 Gợi ý :

* Khái niệm 

Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.
* Một số hành vi, việc làm tôn trọng người khác

Không xả rác đổ nước thải bừa bãi , không hút thuốc lá, không làm mất trật tự nơi công cộng không mở ti vi, bật nhạc quá to trong giờ nghỉ trưa…

Câu 2: Tại sao cần phải lao động tự giác và  sáng tạo ? Em hãy nêu 2 việc làm của mình thể hiện tính sáng tạo trong học tập. Theo em trong học tập thiếu lao động tự giác dẫn đến hậu quả gì ?
Gợi ý
* Vì 

- Tiếp thu được kiến thức, kỹ năng ngày càng thuần thục

- Phẩm chất năng lực cá nhân được hoàn thiện phát triển

- Chất lượng, hiệu quả học tập lao động nâng cao

* 2 việc làm của mình thể hiện tính sáng tạo trong học tập
+Cải tiến phương pháp học tập của mình để phù hợp với bộ môn

+ Trao đổi kinh nghiệm với người khác, bạn bè để cùng tiến bộ 

 * Theo em trong học tập thiếu tính tự giác sẻ gây hậu quả : Kết quả học tập kém , sống ỷ lại vào bố mẹ , bản thân sẻ trở thành người lao động lười biếng, cẩu thả tùy tiện mọi người sẽ không tôn trọng, uy tín sẽ bị giảm sút   
Câu 3: Bài tập tình huống
Vừa bước vào lớp, Lan đã thấy Huyền đang khóc thút thít. Hỏi ra mới biết mấy bữa nay bố bạn ấy thua lô đề, cờ bạc nên chủ nợ kéo đến nhà đòi nợ ráo riết. Huyền còn buồn hơn khi thấy bố Huyền chuẩn bị cho chị gái mới 16 tuổi đi lấy chồng để có chút tiền trả nợ. Cả nhóm bỗng xôn xao:

· Thế là tảo hôn đấy.

· Dũng xen vào, có sao đâu. Nhà nước cũng không cấm. Vì đó là quyền tự do hôn nhân mà.

Câu hỏi:

1/ Theo em, bạn Dũng nói như thế đúng hay sai?

2/ Nếu là người chứng kiến cuộc trò chuyện đó, em sẽ nói với Dũng như thế nào?

3/ Những ai có thể giúp cho Huyền và chị gái của Huyền thoát khỏi hoàn cảnh
Gợi ý:
1/ Sai 
2/ Nếu là người chứng kiến cuộc trò chuyện đó, em sẽ nói với Dũng là chị của Huyền mới 16 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn là vi phạm luật Hôn nhân và gia đình(2000)
3/ Chính quyền địa phương( tổ trưởng, hội phụ nữ...), dòng tộc...có thể giúp cho Huyền và chị gái của Huyền thoát khỏi hoàn cảnh đó
Câu 4: Em hãy nêu 03 việc làm cụ thể của bản thân mà em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa tại nơi em ở ?
Gợi ý:

-  HS kể được 03 việc làm cụ thể của bản thân góp phần xây dựng nếp sống văn hóa : 

+ Giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở. 

+ Vận động các bạn đi học đầy đủ.

+ Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.

Câu 5

Hôm nay là sinh nhật Nga, mẹ bạn đã chuẩn bị một bữa liên hoan thân mật và ấm cúng tại nhà. Nga cũng mời một số bạn bè thân thiết đến dự. Trong buổi tiệc, mẹ bạn dành một chỗ ngồi chính giữa cho bà nội nhưng Nga lại tỏ thái độ khó chịu không muốn bà nội ngồi chung với lí do bà lẩm cẩm, hay làm rơi thức ăn, làm bẩn khăn trải bàn và làm các bạn mất hứng thú khi liên hoan.


a. Em có nhận xét gì về cách cư xử của Nga ?


b. Nếu là một người bạn được mời dự buổi sinh nhật ấy, em sẽ nói gì với Nga ?

Gợi Ý

a) Em bày tỏ thái độ không đồng tình với cách cư xử của Nga. Đó là cách cư xử thiếu lễ phép, vô ơn đối với bà nội của bạn.

b) HS có thể nêu ra cách ứng xử khác nhau:

VD: Em có thể góp ý với Nga rằng thái độ hành vi của bạn là chưa đúng với bà nội, đó là hành vi thiếu lễ độ chưa làm tốt bổn phận của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Bạn cần xin lỗi bà rút kinh nghiệm về cách ứng xử của mình…
